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PHẦN I. Câu hỏi trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn (3,0 điểm): 
Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.
Câu 1a. Chủ tịch Hồ Chí Minh xuất thân trong một gia đình 
A. nhà nho yêu nước.                                                     B. bần cố nông.     
C. tiểu tư sản trí thức.                                                    D. tư sản dân tộc. 
Câu 1b. Chủ tịch Hồ Chí Minh sinh ra trong một gia đình
A. có truyền thống yêu nước.                                        B. địa chủ phong kiến.	
C. trí thức tiểu tư sản.                                                    D. tư sản dân tộc.
Câu 2a. Ngôi trường Nguyễn Tất Thành từng theo học trong những năm 1907-1908 là 
A. Chu Văn An.                                                            B. Nguyễn Bỉnh Khiêm.
C. Quốc Tử Giám.                                                        D. Quốc Học Huế. 
Câu 2b. Năm 1910, Nguyễn Tất Thành đã tham gia dạy học tại trường 
A. Đồng Khánh.                                                          B. Quốc Học Huế. 
C. Dục Thanh.                                                             D. Chu Văn An. 
Câu 3a. Năm 1910, Nguyễn Tất Thành có hoạt động nào sau đây? 
A. Bỏ phiếu tán thành Quốc tế Cộng sản.                  B. Tham gia dạy học tại trường Dục Thanh. 
C. Tham gia phong trào chống thuế Trung Kì.          D. Bắt đầu hành trình tìm đường cứu nước.
Câu 3b. Năm 1911, Nguyễn Tất Thành có hoạt động nào sau đây? 
A. Phát động phong trào Đông du.                             B. Tham gia phong trào chống thuế Trung Kì.
C. Ra đi tìm đường cứu nước.                                    D. Gửi bản Yêu sách đến Hội nghị Véc-xai. 
Câu 4a.  Năm 1919, Nguyễn Ái Quốc gửi bản Yêu sách của nhân dân An Nam đến Hội nghị Véc-xai để  
A. đòi quyền độc lập cho dân tộc Việt Nam.      B. đòi quyền lợi cho dân tộc Việt Nam. 
C. yêu cầu Pháp cải cách chế độ ở Việt Nam.     D. đòi chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ cho Việt Nam.
Câu 4b. Văn kiện nào sau đây được Nguyễn Ái Quốc thay mặt những người Việt Nam yêu nước ở Pháp gửi đến Hội nghị Véc-xai năm 1919? 
A. Tuyên ngôn Quốc tế Nhân quyền.                B. Yêu sách của nhân dân An Nam. 
C. Chính cương, sách lược vắn tắt.                   D. Bản án chế độ thực dân Pháp.
Câu 5a. Nguyễn Ái Quốc đã tìm ra con đường cứu nước, giải phóng dân tộc Việt Nam khi đang hoạt động ở 
A. Anh.                        B. Pháp.                      C. Liên Xô.                D. Trung Quốc. 
Câu 5b. Tháng 7-1920, Nguyễn Ái Quốc đọc bản Sơ thảo lần thứ nhất những luận cương về vấn đề dân tộc và vấn đề thuộc địa của Lê-nin đăng trên báo
A. Nhân dân.               B.   Lao động.            C. Nhân đạo.               D. Thanh niên.
Câu 6a. Tháng 12-1920, Nguyễn Ái Quốc có hoạt động nào sau đây?
A. Lập ra Hội Liên hiệp thuộc địa.    
B. Xuất bản tác phẩm Đường Kách mệnh.       
C. Bỏ phiếu tán thành việc gia nhập Quốc tế Cộng sản.   
D. Lập ra Hội Liên hiệp các dân tộc bị áp bức ở Á Đông.
Câu 6b. Tháng 12-1920, Nguyễn Ái Quốc có hoạt động nào sau đây?
A. Tham gia thành lập Hội Liên hiệp thuộc địa.        
B. Tham gia sáng lập Đảng Cộng sản Pháp. 
C. Lập ra Hội Liên hiệp các dân tộc bị áp bức ở Á Đông.    
D. Thành lập Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên.
Câu 7a. Nội dung nào dưới đây là họat động của Nguyễn Ái Quốc tại Trung Quốc trong năm 1925? 
A. Thành lập tổ chức Đông Dương Cộng sản liên đoàn. 
B.  Lập ra Hội Liên hiệp các dân tộc bị áp bức ở Á Đông.    
C. Tham dự Đại hội Quốc tế Cộng sản. 
D. Tham dự Hội nghị Quốc tế Nông dân.
Câu 7b. Nội dung nào dưới đây là họat động của Nguyễn Ái Quốc tại Trung Quốc trong năm 1925? 
A. Thành lập tổ chức Đông Dương Cộng sản liên đoàn. 
B. Thành lập Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên. 
C. Thành lập Hội Liên hiệp thuộc địa.
D. Tham dự Hội nghị Quốc tế Nông dân.
Câu 8a. Văn bản ngoại giao đầu tiên mà Chủ tịch Hồ Chí Minh thay mặt chính phủ Việt Nam ký với đại diện của chính phủ Pháp năm 1946 là 
A. Bản Tạm ước.         B. Hiệp định Sơ bộ.         C. Hiệp định Pa-ri.         D. Hiệp định Giơ-ne-vơ.
Câu 8b. Tháng 12-1946, đứng trước âm mưu xâm lược Việt Nam của thực dân Pháp Chủ tịch Hồ Chí Minh đã có hành động nào sau đây để đối phó?
A. Ra lời kêu gọi Toàn quốc kháng chiến.                  B. Công bố chỉ thị Toàn dân kháng chiến.	
C. Đề ra đường lối kháng chiến đơn độc.                   D. Đến thăm Pháp để tranh thủ hòa hoãn.
Câu 9a. Một trong những quốc gia ở châu Âu đã dựng tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh là
A. Ấn Độ.	                B. Cuba.     	            C. Nga.	               D. Mỹ.
Câu 9b. Một trong những quốc gia ở châu Mỹ đã dựng tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh là
A. Canada.	                B. Cuba.	                      C. Ecuador.	               D. Pê-ru.
Câu 10a. Thành phố nào được xem là địa danh đầu tiên trên thế giới có đường mang tên Hồ Chí Minh?
A. Tê-hê-ran.             B. Mát-xcơ-va.                    C. Côn-ca-ta.              D. Niu Đê-li.
Câu 10b. Thành phố đầu tiên trên thế giới dựng tượng đồng Hồ Chí Minh là
A. Tê-hê-ran.              B. Mát-xcơ-va.                   C. Can-quýt-ta.         D. Côn-ca-ta.
Câu 11a. Một trong những quốc gia mà trong quá trình ra đi tìm đường cứu nước từ năm 1911 đến năm1930 không ghi dấu ấn của Chủ tịch Hồ Chí Minh là
A. Hàn Quốc.	              B. Anh.	                     C. Liên Xô.	             D. Pháp.
Câu 11b. Một trong những quốc gia mà trong quá trình ra đi tìm đường cứu nước từ năm 1911 đến năm 1930 không ghi dấu ấn của Chủ tịch Hồ Chí Minh là
A. Mỹ.	                        B. Nhật Bản.	          C. Liên Xô.	              D. Pháp.
[bookmark: _Hlk226034740]Câu 12a. Theo UNESCO, những đóng góp của Chủ tịch Hồ Chí Minh trên các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, nghệ thuật là sự kết tinh của điều gì? 
A. Nền văn minh lúa nước.                     B. Tinh hoa văn hóa phương Đông. 
C. Truyền thống văn hóa Việt Nam.       D. Bản sắc văn hóa phương Tây. 

[bookmark: _Hlk226034866]Câu 12b. Theo UNESCO, những đóng góp của Chủ tịch Hồ Chí Minh trên các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, nghệ thuật là sự kết tinh của điều gì? 
A. Tinh hoa văn hóa của nhân loại.                    B. Nền văn minh lúa nước.                     
C. Bản sắc văn hóa phương Đông.                     D. Bản sắc văn hóa phương Tây.                   
PHẦN II. Trắc nghiệm đúng sai (4,0 điểm): Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a, b, c, d ở mỗi câu, thí sinh chọn Đúng (Đ) hoặc Sai (S).
Câu 1. Đọc đoạn tư liệu sau đây:
“Xuất phát từ lòng yêu nước và trên cơ sở rút kinh nghiệm thất bại của các thế hệ cách mạng tiền bối, ngày 5-6-1911 Nguyễn Ái Quốc đã quyết tâm ra đi tìm con đường cứu nước mới hữu hiệu hơn. Nhưng khác với thế hệ thanh niên đầu thế kỉ hướng về Nhật Bản, Nguyễn Ái Quốc quyết định sang phương Tây, đến nước Pháp để tìm hiểu xem “nước Pháp và các nước khác làm thế nào rồi quay về giúp đồng bào mình”. Trong nhiều năm sau đó Người đã đi qua nhiều nước khác nhau Ở các đại lục Á, Âu, Phi, Mĩ đã phải làm nhiều nghề rửa bát, dọn tàu, quét rác để sống và học tập. Nhờ đó Người hiểu rằng “ở đâu bọn đế quốc thực dân cũng tàn bạo và độc ác; ở đâu những người lao động cũng bị áp bức và bị bóc lột dã man”.  
                                (Đại Cương Lịch Sử Việt Nam, NXBGD, Tập 2, tr242-243) 
a)  Đoạn tư liệu trên nói về hành trình tìm đường cứu nước của Nguyễn Ái Quốc.  
b)  Từ hành trình tìm đường cứu nước, Nguyễn Ái Quốc đã đúc kết được bài học về bạn và thù.      
c)  Nguyễn Tất Thành và các sĩ phu yêu nước tiến bộ đầu thế kỉ XX đều quyết định sang phương Tây để tìm cách cứu nước.  
d)  Điểm giống nhau trong quá trình tìm đường cứu nước của Nguyễn Ái Quốc và các sĩ phu yêu nước tiến bộ đầu thế kỉ XX là đều có quá trình khảo sát thực tiễn ở các nước phương Tây.  

Câu 2: Đọc đoạn tư liệu sau đây:
Tư liệu 1: “ Hỡi đồng bào bị đày đọa đau khổ! Đây là cái cần thiết cho chúng ta, đây là con đường giải phóng chúng ta” 
Tư liệu 2: “Chỉ có chủ nghĩa xã hội, chủ nghĩa cộng sản mới giải phóng được các dân tộc bị áp bức và những người lao động trên thế giới khỏi ách nô lệ” 
                                   (Hồ Chí Minh. Toàn tập, tập 10, NXBCTQG, H, 1996, tr127) 
a)  Đoạn tư liệu 1 và 2 là kết luận mà Nguyễn Ái Quốc rút ra khi đọc Sơ thảo lần thứ nhất những Luận cương về vấn đề dân tộc và vấn đề thuộc địa của V. Lê-nin tháng 7-1920.  
b)  Con đường cách mạng mà Nguyễn Ái Quốc lựa chọn cho dân tộc Việt Nam là đi theo con đường cách mạng dân chủ tư sản.  
c)  Kể từ đây Nguyễn Ái Quốc hoàn toàn tin theo Lê nin, tin theo Quốc tế thứ ba.  
d)  Điểm giống nhau trong quá trình tìm đường cứu nước của Nguyễn Tất Thành và các sĩ phu yêu nước tiến bộ đầu thế kỉ XX là đều chuyển biến từ chủ nghĩa yêu nước sang lập trường chủ nghĩa Mac-Lê-nin.  





Câu 3: Từ những dữ liệu trong bảng dưới đây, hãy xác định vai trò của Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh đối với thắng lợi của Cách mạng tháng Tám 1945. 

	Thời gian
	Nội dung


	Đầu năm 1941 

	Nguyễn Ái Quốc về nước. Người chọn Cao Bằng để xây dựng căn cứ địa.


	Tháng  5/1941
	Nguyễn Ái Quốc chủ trì Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng, đặt nhiệm vụ giải phóng dân tộc lên hàng đầu, thành lập Mặt trận Việt Minh, thí điểm các Hội cứu quốc.  

	Cuối năm 1944
	Theo chỉ thị của Hồ Chí Minh, Đội Việt Nam Tuyên truyền Giải phóng quân được thành lập.

	Ngày 04/6/1945
	Theo chỉ thị của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Khu Giải phóng Việt Bắc chính thức được thành lập.

	Ngày 16 và 
17/8/1945
	Quốc dân Đại hội họp tại Tân Trào cử ra Uỷ ban Dân tộc giải phóng Việt Nam do Hồ Chí Minh làm Chủ tịch.

	Ngày 02/9/1945
	Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn Độc lập tại Quảng trường Ba Đình, khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà.


 
a)  Đoạn dữ liệu trên đề cập đến các hoạt động cách mạng của Nguyễn Ái Quốc ở nước ngoài từ năm 1941 đến năm 1945.
b)  Nguyễn Ái Quốc là người sáng lập Mặt trận Việt Minh với nòng cốt là Đội Việt Nam Tuyên truyền Giải phóng quân. 
c)  Hồ Chí Minh góp phần vào việc xây dựng lực lượng vũ trang, căn cứ địa cách mạng, tập hợp rộng rãi lực lượng cách mạng.  
d) Nguyễn Ái Quốc góp phần hoàn chỉnh đường lối và phương pháp cách mạng Việt Nam, có vai trò đặc biệt quan trọng với thắng lợi của cách mạng tháng Tám 1945.  

Câu 4: Đọc đoạn tư liệu sau đây:
Trong công tác chuẩn bị cho CMT8 năm 1945, Mặt trận Việt Minh ra đời và hoạt động có ý nghĩa to lớn: hiệu triệu nhân dân, thức tỉnh tinh thần dân tộc, tập hợp và đoàn kết các lượng trong xã hội vào thực hiện nhiệm vụ cứu nước, giải phóng dân tộc, - đẩy mạnh công tác chuẩn bị trực tiếp về lực lượng chính trị, lực lượng vũ trang và căn cứ - địa cách mạng. Mặt trận Việt Minh là tổ chức tập hợp lực lượng chính trị hùng hậu, đóng vai trò nòng cốt, có ý nghĩa quyết định đối với thắng lợi của Cách mạng tháng Tám năm 1945.
                                                                    (Sách giáo khoa Lịch sử 12, bộ Cánh diều, tr.94)     
a)  Mặt trận Việt Minh được thành lập xuất phát từ chủ trương của Hội nghị Trung ương Đảng lần thứ VIII (5-1941).
b) Mặt trận Việt Minh là tổ chức tập hợp lực lượng chính trị hùng hậu, đóng vai trò nòng cốt, có ý nghĩa quyết định đối với thắng lợi của Cách mạng tháng Tám năm 1945.
c) Sự thành lập Việt Minh còn nhằm mục đích phối hợp với các lực lượng Đồng minh để giải giáp quân đội phát xít Nhật ở Đông Dương.
d) Sự lãnh đạo của Mặt trận Việt Minh là nhân tố quyết định cho sự thành công của cách mạng Đông Dương trong cuộc Tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945.
PHẦN III. Tự luận (3,0 điểm):
Về Hội nghị thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam vào đầu năm 1930, hãy cho biết:
a)  Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời trên cở sở hợp nhất các tổ chức cộng sản nào?
b) Vì sao khẳng định: sự ra đời của Đảng đánh dấu bước ngoặt trong lịch sử cách mạng Việt Nam?
c)  Vai trò của Nguyễn Ái Quốc trong hội nghị thành lập Đảng.


              -----Hết-----
	     Trang1 


